Phụ lục X - Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử 

Phụ lục X

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO
(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Chứng từ bảo đảm riêng
	Cho từng lô hàng
	
	

	1.1 
	Loại chứng từ 
	Chứng từ bảo đảm riêng
	
	X

	1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	1.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	1.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	1.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	1.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	1.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	1.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	1.13 
	Tên tổ chức bảo đảm
	
	
	X

	1.14 
	Số bảo đảm
	Số do tổ chức bảo lãnh cấp
	
	X

	1.15 
	Mã số thuế của tổ chức bảo lãnh
	Do cơ quan Thuế cấp
	X
	X

	1.16 
	Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh
	
	
	X

	1.17 
	Tên của người được bảo lãnh
	
	
	X

	1.18 
	Mã số thuế của người được bảo lãnh
	Do cơ quan Thuế cấp
	X
	X

	1.19 
	Thông tin số vận đơn
	
	
	X

	1.20 
	Số hóa đơn thương mại
	
	
	

	1.21 
	Số tờ khai nhập khẩu 
	Nếu có
	
	

	1.22 
	Số quyết định xử phạt
	
	
	

	1.23 
	Trị giá bảo lãnh
	
	
	X

	1.24 
	Thời hạn bảo lãnh
	
	
	X

	1.25 
	Ngày cấp bảo đảm
	
	
	X

	1.26 
	Ngày hết hạn bảo đảm
	
	
	X

	Mẫu số 2
	Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt
	Cho từng lô hàng
	
	

	2.1 
	Loại chứng từ 
	Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt
	
	X

	2.2 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	2.3 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	2.4 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	2.5 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	2.6 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	2.7 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	2.8 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	2.9 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	2.10 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	2.11 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	2.12 
	Số bảo đảm 
	
	
	X

	2.13 
	Ngày cấp bảo đảm
	
	
	X

	2.14 
	Ngày hết hạn bảo đảm
	
	
	X

	2.15 
	Tổ chức cấp bảo đảm
	
	
	X

	2.16 
	Mã số người cấp bảo đảm
	
	X
	X

	2.17 
	Tổ chức, cá nhân được bảo đảm
	
	
	X

	2.18 
	Mã số người được bảo đảm
	
	X
	X

	2.19 
	Loại bảo đảm
	
	
	

	2.20 
	Số tiền bảo đảm
	
	
	X

	2.21 
	Số ngày bảo đảm
	
	
	X

	2.22 
	Số tờ khai
	
	
	X

	2.23 
	Số ngày ân hạn thuế
	
	
	X

	2.24 
	Ngày hết hạn ân hạn thuế
	
	
	X

	Mẫu số 3
	Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt
	Cho từng lô hàng
	
	

	3.1 
	Loại chứng từ 
	Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt
	
	X

	3.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	3.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	3.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	3.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	3.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	3.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	3.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	3.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	3.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	3.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	3.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	3.13 
	Tên của tổ chức bảo lãnh
	
	
	X

	3.14 
	Mã số thuế tổ chức bảo lãnh
	
	X
	X

	3.15 
	Số bảo đảm
	
	
	X

	3.16 
	Loại bảo đảm
	
	
	X

	3.17 
	Tên của người được bảo lãnh
	
	
	

	3.18 
	Mã số thuế của người được bảo lãnh
	
	X
	X

	3.19 
	Số tờ khai nhập khẩu
	
	
	X

	3.20 
	Số vận đơn
	
	
	X

	3.21 
	Giá trị bảo lãnh
	
	
	X

	3.22 
	Thời hạn bảo lãnh
	
	
	X

	3.23 
	Số tiền thuế nhập khẩu 
	
	
	X

	3.24 
	Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt 
	
	
	X

	3.25 
	Số tiền thuế giá trị gia tăng
	
	
	X

	3.26 
	Số tiền phạt chậm nộp
	
	
	X

	3.27 
	Số tài khoản cơ quan hải quan
	
	
	X

	3.28 
	Nơi mở tài khoản của cơ quan hải quan
	
	
	X

	Mẫu số 4
	Đơn đề nghị cầm cố
	Cho từng lô hàng
	
	

	4.1 
	Loại chứng từ 
	Đơn đề nghị cầm cố
	
	X

	4.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	4.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	4.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	4.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	4.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	4.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	4.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	4.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	4.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	4.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	4.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	4.13 
	Người đề nghị cầm cố
	
	
	X

	4.14 
	Mã số người đề nghị cầm cố
	
	X
	X

	4.15 
	Loại tài sản cầm cố
	
	
	

	4.16 
	Số lượng
	
	
	

	4.17 
	Trị giá tài sản ghi trên mệnh giá
	
	
	

	4.18 
	Cơ quan phát hành
	
	
	X

	4.19 
	Ngày phát hành tài sản cầm cố
	
	
	X

	4.20 
	Thời hạn hiệu lực tài sản cầm cố
	
	
	X

	4.21 
	Số vận đơn lô hàng đề nghị bảo lãnh
	
	
	X

	4.22 
	Số tờ khai nhập khẩu đề nghị bảo lãnh
	
	
	X

	4.23 
	Số quyết định xử phạt
	
	
	

	4.24 
	Thời hạn cầm cố
	
	
	X

	4.25 
	Cam kết 
	
	
	X

	Mẫu số 5
	Thông báo chấp nhận cầm cố 
	Cho từng lô hàng
	
	

	5.1 
	Loại chứng từ 
	Thông báo chấp nhận cầm cố 
	
	X

	5.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	5.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	5.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	5.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	5.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	5.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	5.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	5.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	5.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	5.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	5.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	5.13 
	Số thông báo chấp nhận cầm cố
	
	
	

	5.14 
	Người đề nghị cầm cố 
	
	
	X

	5.15 
	Mã số người đề nghị cầm cố
	
	X
	X

	5.16 
	Loại tài sản đề nghị cầm cố
	
	
	

	5.17 
	Số tài sản đề nghị cầm cố
	
	
	

	5.18 
	Trị giá tài sản đề nghị cầm cố
	
	
	

	5.19 
	Ngày phát hành tài sản đề nghị cầm cố
	
	
	X

	5.20 
	Ngày hiệu lực tài sản đề nghị cầm cố
	
	
	X

	5.21 
	Trị giá TS cầm cố được cơ quan hải quan chấp nhận
	
	
	

	5.22 
	Số vận đơn lô hàng được bảo đảm
	
	
	X

	5.23 
	Số tờ khai nhập khẩu đề nghị bảo đảm
	
	
	X

	Mẫu số 6
	Chứng từ bảo đảm chung
	Cho hoạt động XNK
	
	

	6.1 
	Loại chứng từ 
	Chứng từ bảo đảm chung
	
	X

	6.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	6.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	6.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	6.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	6.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	6.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	6.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	6.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	6.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	6.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	6.13 
	Tên tổ chức bảo lãnh
	
	
	X

	6.14 
	Số bảo lãnh chung
	
	
	X

	6.15 
	Số thông báo chấp nhận bảo lãnh chung 
	
	
	X

	6.16 
	Mã số thuế của tổ chức bảo lãnh
	
	X
	X

	6.17 
	Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh
	
	
	X

	6.18 
	Tên của người được bảo lãnh
	
	
	X

	6.19 
	Mã số thuế của người được bảo lãnh
	
	X
	X

	6.20 
	Ngày cấp bảo lãnh
	
	
	X

	6.21 
	Trị giá bảo lãnh
	
	
	X

	6.22 
	Thời hạn bảo lãnh
	
	
	X

	6.23 
	Mã chứng từ tham chiếu
	
	X
	

	Mẫu số 7
	Thông báo chấp nhận bảo đảm chung
	Cho hoạt động XNK
	
	

	7.1 
	Loại chứng từ 
	Chấp nhận bảo đảm chung
	
	X

	7.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	7.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	7.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	7.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận 
	
	X

	7.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	7.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo
	
	X

	7.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận 
	
	X

	7.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	X
	X

	7.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (người được bảo lãnh)
	
	X

	7.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	7.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	7.13 
	Số thông báo 
	
	
	X

	7.14 
	Tên tổ chức bảo lãnh
	
	
	X

	7.15 
	Mã số thuế của tổ chức bảo lãnh
	
	X
	X

	7.16 
	Tên của người được bảo lãnh
	
	
	X

	7.17 
	Mã số thuế người được bảo lãnh
	
	X
	X

	7.18 
	Trị giá bảo lãnh
	
	
	X

	7.19 
	Thời hạn bảo lãnh
	
	
	X

	7.20 
	Mã chứng từ tham chiếu
	
	X
	

	7.21 
	Lý do chấp nhận bảo đảm
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